Bản dịch tham khảo

[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HÀ NỘI 
NHẰM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KINH TẾ ASEAN VÀ KẾT NỐI 
CHUỖI CUNG ỨNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

Kế hoạch hành động này thực hiện Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về dịch vi-rút Cô-rô-na 2019 (COVID-19) đã được các Nhà Lãnh đạo các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, thực hiện Tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN ứng phó với sự bùng phát của COVID-19, được thông qua vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 và tìm ra một sự sắp xếp tạm thời để duy trì kết nối chuỗi cung ứng trong suốt thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.
Kế hoạch hành động này thể hiện quyết tâm của ASEAN trong việc phối hợp chặt chẽ để xác định và giải quyết các gián đoạn thương mại, với sự phân nhánh về dòng chảy của các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, và các vật tư thiết yếu khác trong khu vực. Đây là một phần trong các nỗ lực phối hợp nhằm không chỉ ngăn chặn và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 trong khu vực mà còn tăng cường kết nối chuỗi cung ứng để làm cho chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn và ít bị tổn thương hơn trước các thách thức tương tự.
Kế hoạch hành động này sẽ được thực hiện theo các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên ASEAN theo Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) 1994 và các Hiệp định khác của WTO, Kế hoạch cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 và các Hiệp định nội khối ASEAN khác như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Khung Thuận lợi Thương mại ASEAN, Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 và các Hiệp định ASEAN có liên quan khác.
Kế hoạch hành động này không tạo ra bất kỳ quyền lợi hay nghĩa vụ nào thuộc luật quốc tế. 
	I. CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC
Các nước thành viên ASEAN sẽ đảm bảo dòng lưu chuyển của các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến việc ứng phó dịch COVID-19, thúc đẩy chia sẻ thông tin kịp thời giữa các nước Thành viên ASEAN về những biện pháp thương mại áp dụng với các sản phẩm và vật tư thiết yếu. Các nước Thành viên ASEAN sẽ thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất trong việc ứng phó COVID-19 và thực hiện các sáng kiến cũng như các nỗ lực giảm thiểu rủi ro để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm bao gồm dịch bệnh COVID-19. 
	1.1. Kiềm chế áp dụng các biện pháp phi thuế quan không cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Bao gồm việc cân nhắc không áp dụng các biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu lên các hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu khác đối với các nước thành viên ASEAN phù hợp với quy định tại Điều XI Hiệp định GATT 1994, nhằm mục đích ứng phó với dịch bệnh COVID-19, ngoại trừ theo quy định tại Khoản 2 (a) Điều XI Hiệp định GATT và các quy định khác của WTO.
	1.2. Kịp thời thông báo tất cả các nước thành viên ASEAN, thông qua Ban Thư kí ASEAN, về các biện pháp liên quan đến thương mại, bao gồm việc áp dụng hay dỡ bỏ các biện pháp cấm hoặc hạn chế xuất khẩu lên các hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu khác, nếu cần thiết, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu địa phương và sức khỏe cộng đồng đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Đồng thời kịp thời công bố và cập nhật những biện pháp này để đảm bảo tính minh bạch. 
	1.3. Tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN để đảm bảo an ninh các hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu khác trong ASEAN, trên cơ sở nỗ lực tốt nhất, bằng cách thông báo cho các nước thành viên khác, ngay khi có thể, trong trường hợp sản xuất dư thừa.
	1.4. Thúc đẩy chia sẻ thông tin và kinh nghiệm tốt nhất ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp và nỗ lực hợp tác khu vực công – tư để đối phó với những thách thức mà cộng đồng kinh tế, doanh nghiệp khu vực phải đối mặt. 
	1.5. Tạo điều kiện thuận lợi cho dòng lưu chuyển và quá cảnh các hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu khác theo đường bộ, đường biển, đường hàng không và tại các điểm trung chuyển hàng hóa trong khi đảm bảo tuân thủ các quy định của mỗi bên về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn đối với những hàng hóa thiết yếu này. 
	1.6. Tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phương các nước có chung đường biên giới để đưa ra giải pháp thông quan hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch và phù hợp với luật pháp của mỗi bên.
	1.7. Xúc tiến công tác giải phóng các hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các vật tư thiết yếu khác tại các cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, bao gồm áp dụng hoặc duy trì, nếu thích hợp, những thủ tục tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa và những thủ tục cho phép nộp sớm những tài liệu nhập khẩu dưới dạng điện tử, trong phạm vi cho phép theo quy định của luật pháp mỗi bên, nhằm mục đích bắt đầu xử lí các thủ tục trước khi sản phẩm cập cảng. 
	1.8. Nỗ lực tuân thủ: 
	i. Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) 2005 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép miễn giấy phép vào cảng sau thời gian kiểm dịch – cụ thể: cho phép tàu vào cảng, trả hàng hoặc nhập hàng[footnoteRef:1]; và [1:  Các nước thành viên có thể được phép ban hành giấy phép vào cảng sau thời gian kiểm dịch và tiến hành các hoạt động khử trùng, khử nhiễm, khử côn trùng hoặc khử mùi hoặc các biện pháp cần thiết khác theo Điều lệ Y tế quốc tế của WHO khi phát hiện thấy nguồn lây, nhiễm bệnh trên tàu.] 

	ii. Tuyên bố của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) ngày 19 tháng 03 năm 2020 để đảm bảo rằng thương mại hàng hải không bị gián đoạn một cách không cần thiết, bằng việc duy trì khả năng cung cấp hàng hóa thiết yếu, bao gồm vật tư y tế và thực phẩm, của các dịch vụ vận chuyển và thủy thủ theo cách tiếp cực thực tế và phù hợp. 
	1.9. Ủng hộ Tuyên bố về COVID-19 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ngày 09 tháng 03 năm 2020, và nỗ lực tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, quá cảnh và khởi hành của các máy bay chở các sản phẩm được phân loại là hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các vật tư thiết yếu khác.
	1.10. Tăng cường tham vấn để thực thi Kế hoạch Hành động này với mục đích hiểu rõ hơn về các biện pháp áp dụng lên hàng hóa thiết yếu, bao gồm thực phẩm, dược phẩm, vật tư y tế và các vật tư thiết yếu khác nhằm mục đích chống lại dịch bệnh COVID-19.
	1.11. Thúc đẩy hợp tác sản xuất và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dược phẩm và vắc-xin điều trị COVID-19, dựa trên những quy định linh hoạt của Hiệp định TRIPS, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch; sẵn sàng chia sẻ với các nước thành viên ASEAN các nguồn cung cấp nguyên liệu thô dùng để sản xuất dược phẩm và vắc-xin điều trị COVID-19, khi có thể.
	1.12. Tăng cường hợp tác/liên lạc giữa các nước thành viên ASEAN để dễ dàng giải quyết các vấn đề về việc lưu thông qua biên giới những hàng hóa thiết yếu, bao gồm dược phẩm, thực phẩm và những vật tư thiết yếu khác. 
1.13. Thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN để đảm bảo mạng lưới an toàn tài chính khu vực và ổn định tài chính cũng như giảm thiểu các tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế và tài chính khu vực.

II. TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CHUỖI CUNG ỨNG 
Các nước thành viên ASEAN sẽ đảm bảo việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19 không chỉ ngắn hạn. Đại dịch COVID-19 đã làm lộ rõ điểm yếu của chuỗi cung ứng khu vực. Do vậy, cần phải nỗ lực tăng cường kết nối chuỗi cung ứng theo hướng dài hạn. 
2.1. Hợp tác với những đối tác ngoại khối để tăng cường khả năng phục hồi và bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực bao gồm thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ để cải thiện dòng chảy thương mại và đầu tư trực tiếp trong khu vực, và để ít bị ảnh hưởng trước những cú sốc nội khối và ngoại khối tương tự như dịch bệnh COVID-19. 
2.2. Tận dụng công nghệ để đưa ra một cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với những thách thức kinh tế như dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. 
2.3. Khuyến khích chia sẻ thông tin và kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh ứng dụng các công nghệ mới, các hệ thống hoặc cơ chế thuận lợi hóa thương mại như các nền tảng trực tuyến, hợp lý hóa các quy trình, việc thực hiện các chương trình hoặc các chính sách hỗ trợ thương nhân, nhà nhập khẩu và các nhà cung cấp để đảm bảo dòng chảy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.
2.4. Dựa trên những nền tảng thuận lợi thương mại hiện có trong ASEAN để thúc đẩy và hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng và đảm bảo dòng hàng hóa, dịch vụ không bị gián đoạn, đồng thời nỗ lực tăng khả năng phục hồi khu vực, bao gồm thúc đẩy an ninh lương thực và an ninh năng lượng trong khu vực, và tạo môi trường thuận lợi hơn cho khả năng chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. 
2.5. Chủ động thuận lợi hóa thương mại để đảm bảo luồng hàng hóa giữa các nước thành viên ASEAN và nỗ lực tăng cường giải quyết các rào cản đối với dòng chảy của những hàng hóa thiết yếu, bao gồm dược phẩm, thực phẩm và những vật tư thiết yếu khác và dịch vụ. 
2.6. Đẩy mạnh sự tham gia của các bên liên quan như các doanh nghiệp tư nhân trong việc góp phần củng cố chuỗi cung ứng theo đó tăng niềm tin đầu tư, cơ hội kinh doanh đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong khu vực.
2.7. Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới, kinh tế kỹ thuật số và cung cấp các cơ chế để tạo thuận lợi cho việc thông quan và quy trình cho phép doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tiếp tục hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đồng thời đảm bảo kinh doanh có trách nhiệm, tuân thủ các quy định có liên quan của mỗi nước thành viên ASEAN, bao gồm các quy định vể nền tảng kỹ thuật số và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu cũng như duy trì khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số trong dài hạn. 
2.8. Tăng cường chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu để đánh thắng dịch bệnh COVID-19 và các tác động kinh tế của nó mà không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các nước thành viên ASEAN trong WTO.
2.9. Xác định và thực hiện các biện pháp/sáng kiến phù hợp để khẳng định Đông Nam Á là trung tâm thương mại và điểm đến đầu tư trong khu vực, bằng việc phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành.
2.10. Tiếp tục triển khai Chương trình làm việc của ASEAN về thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp dùng công nghệ và kinh tế kỹ thuật số tiếp tục hoạt động. 
III. CƠ CHẾ THỂ CHẾ
3.1. Chỉ định những đầu mối liên lạc ở các nước với mục đích thực thi Kế hoạch hành động này ngay sau khi được chính thức thông qua. 
3.2. Báo cáo tiến trình thực thi Kế hoạch hành động này với Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua kênh Hội nghị Quan chức Kinh tế cấp cao.




	
